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ASXH An sinh xã hội 

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 

BHXH Bảo hiểm xã hội  

BHXHTN Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

BHXHVN Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

BHYT Bảo hiểm y tế 

CBCC Cán bộ công chức 

CNTT Công nghệ thông tin 

CTCP Công ty cổ phẩn 

ĐKKD đăng ký kinh doanh 

DN Doanh nghiệp 

DNNN Doanh nghiệp nhà nước 

DNNNN Doanh nghiệp ngoài nhà nước 

DNTN Doanh nghiệp tư nhân 

GRDP Tổng sản phẩm quốc nội tỉnh 

HĐLĐ Hợp đồng lao động 

ILO Tổ chức Lao động quốc tế 

KBNN Kho bạc nhà nước 

KTXH Kinh tế - xã hội 

LĐLĐVN Liên đoàn lao động Việt Nam 

LĐTB&XH Lao động thương binh và xã hội 

NLĐ Người lao động 

NSDLĐ Người sử dụng lao động 

NSNN Ngân sách nhà nước 

QLNN Quản lý nhà nước 

SDLĐ Sử dụng lao động 

SXKD Sản xuất kinh doanh 

TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn 

UBND Ủy ban nhân dân 
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